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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 06/2023/QĐ-UBND An Giang, ngày 03 tháng 02 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định phân cấp tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch  

phân khu xây dựng khu chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 

tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy 

định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3215/TTr-SXD ngày 08 

tháng 9 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân cấp tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch 

phân khu xây dựng khu chức năng 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng trong phạm vi địa giới hành 

chính do mình quản lý, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng. 

2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu 

xây dựng khu chức năng thuộc phạm vi khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế 

cửa khẩu được giao quản lý để thông qua Sở Xây dựng tổ chức thẩm định và trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt. 
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Điều 2. Xử lý chuyển tiếp 

1. Đối với đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đang triển khai, đã 

được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch thì Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp 

tục phê duyệt đồ án quy hoạch. 

2. Đối với đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đã được Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt, nay thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố thì Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quyết định việc điều chỉnh 

quy hoạch sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 02 năm 2023. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ 

chức thực hiện Quyết định này đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 

2. Sở Xây dựng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức 

và hướng dẫn thực hiện Quyết định này; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và tổng 

hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.  

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để hướng dẫn giải 

quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định. 

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

     Nguyễn Thị Minh Thúy 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 07/2023/QĐ-UBND An Giang, ngày 06 tháng 02 năm 2023 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang  

ban hành thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 

2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

Căn cứ Nghị địnnh số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về 

chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy 
nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; 

Căn cứ  Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, 

phát triển cụm công nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP CP ngày 25/5/2017 của 
Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị 

định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
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Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát 

thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 01/TTr-SKHĐT 

ngày 04 tháng 01 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

ban hành thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư: 

1. Quyết định số 668/2004/QĐ-UB ngày 20 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành Chiến lược phát triển thị trường - Hội nhập kinh tế Quốc tế tỉnh An 

Giang đến năm 2020. 

2. Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án 

tại địa bàn các xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh An 

Giang. 

3. Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư vào các lĩnh vực bảo 

vệ tài nguyên và môi trường. 

4. Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang. 

5. Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành quy định về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh 

An Giang. 

6. Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu 

tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 và Quy định hỗ trợ vốn 

đầu tư có mục tiêu cho cấp huyện. 

7. Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương 

và quy định về vốn đối ứng của địa phương đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

8. Chỉ thị số 18/CT-UB ngày 24 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng, nâng cao chất lượng công trình, 

chống lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2023. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

               CHỦ TỊCH 

                (Đã ký) 

                        Nguyễn Thanh Bình 

  



CÔNG BÁO AN GIANG/Số 8/Ngày 02/03/2023 7 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 163/QĐ-UBND An Giang, ngày 16 tháng 02 năm 2023 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh An Giang về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023; 

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về Kế hoạch 

tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 61/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về ban 

hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2023 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 2. Căn cứ Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ 

trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, 

Chương trình công tác cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương, triển khai thực hiện nhằm 

hoàn thành chương trình, kế hoạch năm 2023. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành, các 

đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Nguyễn Thanh Bình 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 
 

CHƯƠNG TRÌNH 

CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA UBND TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

 

Phần I 

NHỮNG NỘI DUNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN XUYÊN SUỐT NĂM 2023 

 

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2023; 

2. Triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy; Nghị quyết của HĐND tỉnh: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; giao dự 

toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 và của 

giai đoạn 2021-2025... 

3. Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Tỉnh ủy; Chương trình xây dựng 

và ban hành Nghị quyết năm 2023 của HĐND tỉnh và các nghị quyết liên quan. 

4. Các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 

17/01/2023 về việc ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Quyết định số 

2542/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 3132/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 về việc phân bổ 

chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023; Quyết định số 3051/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 

về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 

2023. 

5. Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kịch 

bản tăng trưởng kinh tế năm 2023 tỉnh An Giang. 
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Phần II 

NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM THEO TỪNG QUÝ NĂM 2023 
(Chi tiết theo phụ lục chương trình công tác quý I, II, III, IV) 

Phần III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được phân công chỉ đạo; Thủ 

trưởng các sở, ban ngành tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan được giao nhiệm 

vụ chủ động triển khai thực hiện Chương trình. 

2. Căn cứ nhiệm vụ, thời gian được giao tại Quyết định này, Thủ  trưởng các sở, 

ban ngành tỉnh, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng 

mắc, khẩn trương có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo để thực hiện.  

Mọi sự chậm trễ về tiến độ thời gian trình nội dung, chương trình, đề án được Ủy 

ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ và chất lượng không đảm bảo, Thủ trưởng các sở, ban 

ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào chỉ đạo của Trung ương, chương trình 

công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và yêu cầu 

thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ cụ thể hóa, cập nhật, bổ sung một số nhiệm vụ công tác 

khác ngoài Chương trình công tác này. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và 

các sở, ban ngành, địa phương định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 

số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hàng quý Báo cáo tình hình thực hiện Chương 

trình công tác năm của Ủy ban nhân dân tỉnh; kịp thời kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 

đạo thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2023 của tỉnh./. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 
 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-quyet-01-nq-cp-2018-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-2019-334647.aspx


DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh) 

 

* CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ I/2023 

 

STT  NỘI DUNG 
TÊN LOẠI 

VĂN BẢN 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

 CƠ QUAN PHỐI 

HỢP 
GHI CHÚ 

 I. NỘI DUNG TRÌNH UBND TỈNH; UBND TỈNH XEM XÉT TRÌNH TỈNH ỦY, BAN THƯỜNG VỤ 

TỈNH ỦY VÀ HĐND TỈNH 

01 
Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã 

hội năm 2023 tỉnh An Giang 
Quyết định Sở KHĐT 

 
Các đơn vị liên quan BC TU 

02 
Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 

2023 tỉnh An Giang 
Kế hoạch Sở KHĐT 

 
Các đơn vị liên quan  

03 

Báo cáo tình hình thực hiện kinh 

tế - xã hội quý I và phương hướng, 

nhiệm vụ quý II năm 2023 

Báo cáo Sở KHĐT 

 

Các đơn vị liên quan Trình TU 

04 

Triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 

của Chính phủ về nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước và cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2023 

Kế hoạch Sở KHĐT 

 

Các đơn vị liên quan  

05 Triển khai Quyết định số 

1965/QĐ-UBND tỉnh ban hành Đề 
Kế hoạch Sở KHĐT  Các đơn vị liên quan  
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STT  NỘI DUNG 
TÊN LOẠI 

VĂN BẢN 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

 CƠ QUAN PHỐI 

HỢP 
GHI CHÚ 

 I. NỘI DUNG TRÌNH UBND TỈNH; UBND TỈNH XEM XÉT TRÌNH TỈNH ỦY, BAN THƯỜNG VỤ 

TỈNH ỦY VÀ HĐND TỈNH 

án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tỉnh An Giang đến năm 2025. 

Trình UBND tỉnh ban hành và triển 

khai thực hiện Kế hoạch Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An 

Giang năm 2023. 

06 

Triển khai đánh giá năng lực cạnh 

tranh cấp sở, ngành và địa phương 

(DDCI) tỉnh An Giang năm 2023 

Kế hoạch Sở KHĐT 

 

Các đơn vị liên quan  

07 
Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh 

An Giang năm 2023 
Quyết định Sở KHĐT 

 
Các đơn vị liên quan  

08 

Chương trình hành động của Tỉnh 

ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị 

lần thứ sáu của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII về 

“Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045”. 

Chương 

trình 
Sở KHĐT 

 

Các đơn vị liên quan  

09 Trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang 
Tờ trình Sở KHĐT  Các đơn vị liên quan  



CÔNG BÁO AN GIANG/Số 8/Ngày 02/03/2023 13 

 

STT  NỘI DUNG 
TÊN LOẠI 

VĂN BẢN 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

 CƠ QUAN PHỐI 

HỢP 
GHI CHÚ 

 I. NỘI DUNG TRÌNH UBND TỈNH; UBND TỈNH XEM XÉT TRÌNH TỈNH ỦY, BAN THƯỜNG VỤ 

TỈNH ỦY VÀ HĐND TỈNH 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 

10 
Ban hành Chương trình công tác 

UBND tỉnh năm 2023 
Quyết định 

VP.UBND 

tỉnh 

 
Các đơn vị liên quan  

11 

Chỉ thị của UBND tỉnh về tổ chức 

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 

2023 

Chỉ thị 
VP.UBND 

tỉnh 

 

  

12 

Báo cáo tình hình thu, chi ngân 

sách quý I năm 2023 và nhiệm vụ 

thu, chi ngân sách quý II năm 

2023. 

Báo cáo 
Sở Tài 

chính 

 

Các đơn vị liên quan  

13 

Kế hoạch thực hiện chương trình 

hành động thực hiện chiến lược 

xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 

2030 

Kế hoạch 
Sở Công 

Thương 

 

Các đơn vị liên quan  

14 
Kế hoạch kiểm tra công tác phòng 

cháy chữa cháy rừng năm 2023 
Kế hoạch 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

Các đơn vị liên quan 
Trình Tỉnh 

ủy 

15 Triển khai Chương trình cung cấp 

dịch vụ viễn thông công ích đến 
Kế hoạch Sở TTTT 

 Các đơn vị có liên 

quan 
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STT  NỘI DUNG 
TÊN LOẠI 

VĂN BẢN 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

 CƠ QUAN PHỐI 

HỢP 
GHI CHÚ 

 I. NỘI DUNG TRÌNH UBND TỈNH; UBND TỈNH XEM XÉT TRÌNH TỈNH ỦY, BAN THƯỜNG VỤ 

TỈNH ỦY VÀ HĐND TỈNH 

năm 2025 trên địa bàn tỉnh An 

Giang 

16 

Kế hoạch đầu tư, phát triển hệ 

thống truyền thanh cơ sở thông 

minh, nhằm củng cố, nâng chất, 

đảm bảo thực hiện chức năng là 

một trong những công cụ của 

Đảng, chính quyền và nhân dân 

trong tỉnh trên mặt trận văn hóa tư 

tưởng 

Kế hoạch Sở TTTT 

 

Các đơn vị liên quan  

17 

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 

định mức hỗ trợ cho cơ sở giáo 

dục mầm non độc lập, giáo viên 

mầm non, trẻ em mầm non thuộc 

loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn 

có khu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh An Giang 

Tờ trình và 

dự thảo 

Nghị quyết 

HĐND 

Sở GDĐT 

 

Các đơn vị liên quan 
Trình HĐND 

tỉnh 

18 

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 

định mức chi thực hiện Đề án Xã 

hội học tập trên địa bàn tỉnh (theo 

Thông tư 17/2022/TT-BTC  ngày 

Tờ trình và 

dự thảo 

Nghị quyết 

HĐND 

Sở GDĐT 

 

Các đơn vị liên quan 
Trình HĐND 

tỉnh  
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STT  NỘI DUNG 
TÊN LOẠI 

VĂN BẢN 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

 CƠ QUAN PHỐI 

HỢP 
GHI CHÚ 

 I. NỘI DUNG TRÌNH UBND TỈNH; UBND TỈNH XEM XÉT TRÌNH TỈNH ỦY, BAN THƯỜNG VỤ 

TỈNH ỦY VÀ HĐND TỈNH 

08 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài 

chính) 

19 

Nghị quyết Quy định mức học phí 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông công lập năm học 2023 - 

2024 trên địa bàn tỉnh An Giang 

Tờ trình và 

dự thảo 

Nghị quyết 

HĐND 

Sở GDĐT 

 

Các đơn vị liên quan 
Trình HĐND 

tỉnh  

20 
Đề án thành lập Bệnh viện đa khoa 

y dược cổ truyền tỉnh An Giang 
Quyết định Sở Y tế 

 
Các đơn vị liên quan  

21 

Tổ chức Chương trình văn nghệ 

đón Giao thừa mừng Xuân Quý 

Mão năm 2023 

Kế hoạch 
Sở 

VHTTDL 

 Đài PTTH, BCHQS 

tỉnh, UBND TP. 

Long Xuyên và các 

sở, ngành, đơn vị có 

liên quan 

 

22 
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe 

toàn dân năm 2023 
Kế hoạch 

Sở 

VHTTDL 

 Các sở, ngành, đơn vị 

có liên quan 
 

23 
Kế hoạch tổ chức Tết Nguyên đán 

Quý Mão năm 2023 
Kế hoạch 

Sở 

LĐTBXH 

 
  

24 
Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế 

hoạch thực hiện công tác giáo dục 

nghề nghiệp, các tiểu dự án, nội 

Quyết định 
Sở 

LĐTBXH 
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STT  NỘI DUNG 
TÊN LOẠI 

VĂN BẢN 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

 CƠ QUAN PHỐI 

HỢP 
GHI CHÚ 

 I. NỘI DUNG TRÌNH UBND TỈNH; UBND TỈNH XEM XÉT TRÌNH TỈNH ỦY, BAN THƯỜNG VỤ 

TỈNH ỦY VÀ HĐND TỈNH 

dung thành phần về lĩnh vực giáo 

dục nghề nghiệp thuộc các 

CTMTQG năm 2023 

25 

Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế 

hoạch tổ chức các hội thi thuộc 

lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

cấp tỉnh và tham dự cấp toàn quốc 

Quyết định 
Sở 

LĐTBXH 

 

  

26 
Quyết định ban hành quy định 

mức thu nhập thấp 
Quyết định 

Sở 

LĐTBXH 

 
  

27 
Kế hoạch Phát triển thị trường lao 

động năm 2023 
Kế hoạch 

Sở 

LĐTBXH 

 
  

28 
Kế hoạch hoạt động của Ban Quan 

hệ lao động tỉnh năm 2023 
Kế hoạch 

Sở 

LĐTBXH 

 
  

29 

Quyết định trợ cấp tết Quý Mão 

năm 2023 đối với cán bộ, công 

chức, viên chức, người hoạt động 

không chuyên trách cấp xã, người 

có công với cách mạng, người 

hưởng bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã 

hội và kinh phí thăm chúc Tết  

Quyết định 
Sở 

LĐTBXH 
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STT  NỘI DUNG 
TÊN LOẠI 

VĂN BẢN 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

 CƠ QUAN PHỐI 

HỢP 
GHI CHÚ 

 I. NỘI DUNG TRÌNH UBND TỈNH; UBND TỈNH XEM XÉT TRÌNH TỈNH ỦY, BAN THƯỜNG VỤ 

TỈNH ỦY VÀ HĐND TỈNH 

30 

Quyết định ban hành Quy chế 

phân cấp quản lý, sử dụng kinh phí 

thực hiện chính sách, chế độ ưu 

đãi người có công với cách mạng; 

thân nhân của người có công với 

cách mạng và người trực tiếp tham 

gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh 

An Giang 

Quyết định 
Sở 

LĐTBXH 

 

  

31 

Quyết định về việc kiện toàn Ban 

Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình 

đẳng giới năm 2023 

Quyết định 
Sở 

LĐTBXH 

 

  

32 
Kế hoạch triển khai công tác bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em năm 2023 
Kế hoạch 

Sở 

LĐTBXH 

 
  

33 
Kế hoạch Vì sự tiến bộ của phụ nữ 

và bình đẳng giới năm 2023 
Kế hoạch 

Sở 

LĐTBXH 

 
  

34 

Quyết định ban hành Quy chế phối 

hợp lập hồ sơ và tổ chức cai 

nghiện ma túy tự nguyện trên địa 

bàn tỉnh An Giang 

Quyết định 
Sở 

LĐTBXH 

 

  



18 CÔNG BÁO AN GIANG/Số 8/Ngày 02/03/2023 

 

STT  NỘI DUNG 
TÊN LOẠI 

VĂN BẢN 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

 CƠ QUAN PHỐI 

HỢP 
GHI CHÚ 

 I. NỘI DUNG TRÌNH UBND TỈNH; UBND TỈNH XEM XÉT TRÌNH TỈNH ỦY, BAN THƯỜNG VỤ 

TỈNH ỦY VÀ HĐND TỈNH 

35 

Kế hoạch nâng cao chất lượng 

công tác cai nghiện ma túy tại gia 

đình và cộng đồng trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. 

Kế hoạch 
Sở 

LĐTBXH 

 

  

36 

Kế hoạch thực hiện Chương trình 

hành động số 09-CTr/TU về phát 

triển nguồn nhân lực phục vụ phát 

triển các ngành kinh tế mũi nhọn 

của tỉnh năm 2023 

Kế hoạch Sở Nội vụ 

 

Các đơn vị có liên 

quan 
 

37 

Sơ kết Chương trình hành động số 

09-CTr/TU về phát triển nguồn 

nhân lực phục vụ phát triển các 

ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh 

giai đoạn 2 (2021-2025) 

Báo cáo Sở Nội vụ 

 

Các đơn vị có liên 

quan 
 

38 

Kế hoạch thỏa thuận hợp tác giữa 

UBND tỉnh An Giang và Đại học 

Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 

năm 2023 

Kế hoạch Sở Nội vụ 

 

Các đơn vị có liên 

quan 
 

39 
Chương trình phát triển thanh niên 

tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030 

Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

Sở Nội vụ 

 
Các đơn vị có liên 

quan 
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STT  NỘI DUNG 
TÊN LOẠI 

VĂN BẢN 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

 CƠ QUAN PHỐI 

HỢP 
GHI CHÚ 

 I. NỘI DUNG TRÌNH UBND TỈNH; UBND TỈNH XEM XÉT TRÌNH TỈNH ỦY, BAN THƯỜNG VỤ 

TỈNH ỦY VÀ HĐND TỈNH 

40 

Tổ chức hội nghị tổng kết kết quả 

hợp tác năm 2022 giữa tỉnh An 

Giang và tỉnh Kandal; giữa tỉnh 

An Giang và tỉnh Takeo 

Kế hoạch 
Sở Ngoại 

vụ 

 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
 

41 
Tổ chức lễ công bố cửa khẩu Quốc 

tế Vĩnh Xương 
Kế hoạch 

Sở Ngoại 

vụ 

 Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
 

42 

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2023. 

Kế hoạch Sở Tư pháp 

 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
 

43 
Kế hoạch triển khai thực hiện công 

tác bồi thường nhà nước năm 2023  
Kế hoạch Sở Tư pháp 

 Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
 

44 

Chương trình hành động của Tỉnh 

ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị 

lần thứ sáu của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII về 

“Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam trong giai đoạn 

mới”. 

Chương 

trình 
Sở Tư pháp 

 

Các đơn vị liên quan  
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STT  NỘI DUNG 
TÊN LOẠI 

VĂN BẢN 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

 CƠ QUAN PHỐI 

HỢP 
GHI CHÚ 

 I. NỘI DUNG TRÌNH UBND TỈNH; UBND TỈNH XEM XÉT TRÌNH TỈNH ỦY, BAN THƯỜNG VỤ 

TỈNH ỦY VÀ HĐND TỈNH 

45 

Đề án đổi tên thành Trung tâm 

Xúc tiến Thương mại, Du lịch và 

Đầu tư tỉnh An Giang 

Đề án 
TTXTTMD

L&ĐT 

 

Các đơn vị liên quan  

46 

Kế hoạch tuyên truyền Văn hóa 

Óc Eo hướng đến di sản thế giới 

(xây dựng hồ sơ di sản văn hóa Óc 

Eo giai đoạn 2) 

Kế hoạch 

BQL Di tích 

Văn hóa Óc 

Eo 

 
Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy; UBND huyện 

Thoại Sơn 

 

47 
Chương trình công tác bảo vệ bí 

mật nhà nước năm 2023 

Chương 

trình 
Công an tỉnh 

 Các sở, ban, ngành và 

địa phương 
 

48 

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật về bảo 

vệ bí mật nhà nước năm 2023 

Kế hoạch Công an tỉnh 

 
Các sở, ban, ngành và 

địa phương 
 

49 

Kế hoạch tập huấn công tác bảo vệ 

bí mật nhà nước cho các sở, ban, 

ngành tỉnh và địa phương 

Kế hoạch Công an tỉnh 

 
Các sở, ban, ngành và 

địa phương 
 

50 

Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 

16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng 

cường nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống và kiểm soát ma tuý 

Chỉ thị Công an tỉnh 

 

Các sở, ban, ngành  
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STT  NỘI DUNG 
TÊN LOẠI 

VĂN BẢN 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

 CƠ QUAN PHỐI 

HỢP 
GHI CHÚ 

 I. NỘI DUNG TRÌNH UBND TỈNH; UBND TỈNH XEM XÉT TRÌNH TỈNH ỦY, BAN THƯỜNG VỤ 

TỈNH ỦY VÀ HĐND TỈNH 

51 

Chương trình số 627/CTr-UBND 

ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh 

về phòng, chống ma tuý giai đoạn 

2021 – 2022; Dự án Đấu tranh 

phòng, chống tội phạm ma tuý tại 

các địa bàn, tuyến trọng điểm; Dự 

án Giải quyết điểm, tụ điểm và 

chuyển hoá địa bàn trọng điểm 

phức tạp về ma tuý tại xã, phường, 

thị trấn; Dự án Hợp tác quốc tế về 

phòng chống ma tuý 

Chương 

trình và Dự 

án 

Công an tỉnh 

 

Các sở, ban, ngành  
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* CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II/2023 

STT  NỘI DUNG 
TÊN LOẠI 

VĂN BẢN 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN PHỐI 

HỢP 
GHI CHÚ 

NỘI DUNG TRÌNH UBND TỈNH; UBND TỈNH XEM XÉT TRÌNH TỈNH ỦY, BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VÀ HĐND TỈNH 

01 
Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 
Báo cáo Sở KHĐT Các đơn vị liên quan 

Trình TU, 

HĐND tỉnh  

02 
Tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương 
Tờ trình Sở KHĐT Các đơn vị liên quan 

Trình TU, 

HĐND tỉnh  

03 
Tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2023 nguồn vốn ngân sách địa phương 
Tờ trình Sở KHĐT Các đơn vị liên quan 

Trình TU, 

HĐND tỉnh  

04 
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang 

năm 2023 
Kế hoạch Sở KHĐT Các đơn vị liên quan  

05 

Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

Kế hoạch Sở KHĐT Các đơn vị liên quan  

06 
Sơ kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa 

tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang giai đoạn 2022-2025 
Báo cáo Sở KHĐT Các đơn vị liên quan  

07 
Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 
Báo cáo 

Sở Tài 

chính 

Các đơn vị có liên 

quan 

Trình TU, 

HĐND tỉnh  
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08 

Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực 

hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, 

cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại Thông tư số 

61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính 

Tờ trình và 

văn bản 

triển khai 

Sở Tài 

chính 

Các đơn vị có liên 

quan 

Trình TU, 

HĐND tỉnh 

09 

Tờ trình ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 28/10/2021 

của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời 

kỳ ổn định ngân sách 2022 – 2025 của ngân sách các cấp 

thuộc tỉnh An Giang 

Tờ trình và 

văn bản 

triển khai 

Sở Tài 

chính 

Các đơn vị có liên 

quan 

Trình TU, 

HĐND tỉnh  

10 

Tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành Nghị quyết Quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực 

công nghiệp hỗ trợ của tỉnh An Giang giai đoạn 2023 – 2026. 

Nghị quyết 
Sở Công 

Thương 

Sở, ban ngành và các 

đơn vị liên quan khác 
 

11 

Ban hành Kế hoạch năm 2023 thực hiện Chương trình hành 

động số 06-CTr/TU ngày 29/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh 

về phát triển HTX, tổ hợp tác gắn với tổ chức sản xuất nông 

nghiệp theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực tỉnh An Giang 

Kế hoạch 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Các đơn vị liên quan  

12 

Trình ban hành Kế hoạch thực hiện đề án nguồn nhân lực 

phục vụ phát triển HTX theo Quyết định 1700/QĐ-UBND 

ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh 

Kế hoạch 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Các đơn vị có liên 

quan 
 

13 
Trình ban hành Kế hoạch phát triển Ngành nghề nông thôn, 

làng nghề giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh 
Kế hoạch 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Sở ngành và địa 

phương 
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14 

Nghị quyết HĐND tỉnh quy định cơ chế chính sách hỗ trợ 

trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng Chương 

trình Bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên 

giới, hải đảo, dân di cư tự do, khu rừng đặc dung giai đoạn 

2021-2025 định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 590 

ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh 

Nghị quyết 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Các đơn vị có liên 

quan 
 

15 
Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi 

trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh An Giang. 
Quyết định 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các Sở, ban  ngành; 

UBND cấp huyện 
 

16 

Tờ trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định mức 

thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các thủ 

tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 

và mức độ 4 trên địa bàn tỉnh An Giang 

Tờ trình và 

Văn bản 

triển khai 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các Sở, ban  ngành; 

UBND cấp huyện 
 

17 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

31/2020/QĐ-UBND ngày 09/07/2020 của UBND tỉnh ban 

hành giá dịch vụ đo đạc; đăng ký, lập hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang 

Quyết định 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các Sở, ban  ngành; 

UBND cấp huyện 
 

18 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết hủy bỏ danh mục dự án có thu 

hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2022 đã được HĐND 

tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 

10/7/2020 

Tờ trình 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các Sở, ban  ngành; 

UBND cấp huyện 
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19 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết bổ sung danh mục dự án có thu 

hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 

rừng đặc dụng năm 2023 

Tờ trình 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các Sở, ban  ngành; 

UBND cấp huyện 
 

20 
Tờ trình ban hành Nghị quyết thông qua Quy chế quản lý 

kiến trúc thành phố Long Xuyên.  
Tờ trình 

Sở Xây 

dựng 
Các đơn vị liên quan  

21 Tờ trình ban hành Nghị quyết thông qua Quy chế quản lý 

kiến trúc thành phố Châu Đốc. 
Tờ trình 

Sở Xây 

dựng 
Các đơn vị liên quan  

22 
Tờ trình của UBND tỉnh thông qua Nghị quyết Ban hành 

danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước thuộc lĩnh vực KH&CN tỉnh An Giang 

Nghị quyết Sở KH&CN 
Các Sở, ban  ngành; 

UBND cấp huyện 

Trình HĐND 

tỉnh  

23 

Tờ trình của UBND tỉnh thông qua Nghị quyết Quy định nội 

dung, mức chi và cơ chế khoán chi thực hiện nhiệm vụ  

KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An 

Giang 

Nghị quyết Sở KH&CN 
Các Sở, ban  ngành; 

UBND cấp huyện 

Trình HĐND 

tỉnh 

24 
Tờ trình của UBND tỉnh thông qua Nghị quyết Quy định mức 

hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa giai đoạn đến 2025   

Nghị quyết Sở KH&CN 
Các Sở, ban  ngành; 

UBND cấp huyện 

Trình HĐND 

tỉnh 

25 
Sửa đổi bổ sung Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND tỉnh ngày 

13/12/2019 ban hành Quy định về hoạt động khoa học và 

công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang 

Quyết định Sở KH&CN 
Các Sở, ban  ngành; 

UBND cấp huyện  

26 
Quyết định phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chủ yếu đến năm 

2025 

Quyết định Sở KH&CN 
Các Sở, ban  ngành; 

UBND cấp huyện  

27 Triển khai chuyển đổi số đối với kinh tế tập thể hoặc mô hình Kế hoạch Sở TTTT Liên minh Hợp tác 

xã, VPĐP Nông thôn 
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điểm về ứng dụng CNTT trong kinh tế tập thể, đẩy mạnh phát 

triển Trang OCOP phục vụ quảng bá sản phẩm của Tỉnh An 

Giang trên môi trường mạng 

mới, TXTDLTMĐT, 

Hội Nông dân 

28 

Triển khai Tiểu dự án 1 và 2 thuộc Quyết định 2620/QĐ-

UBND ngày 27/10/2022 của UBND Tỉnh An Giang về Ban 

hành Kế hoạch thực hiện tổng thể Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 

từ năm 2021 đến năm 2025 

Kế hoạch Sở TTTT Ban dân tộc  

29 

Triển khai xã nông thôn mới thông minh theo Quyết định số 

924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê 

duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn 

mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 

2025  

Kế hoạch Sở TTTT 

Các doanh nghiệp 

BCVT; VPĐP NTM; 

UBND cấp huyện; 

Các đơn vị có liên 

quan 

 

30 
Đề án và tổ chức xét thăng hạng giáo viên THPT từ hạng III 

lên hạng II 
Quyết định  Sở GDĐT Các đơn vị liên quan  

31 

Khung Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 của giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh 

An Giang 

Quyết định  Sở GDĐT Các đơn vị liên quan  

32 
Tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào 

dân tộc Khmer tỉnh An Giang lần thứ XIII năm 2023 
Kế hoạch 

Sở 

VHTTDL 

Các Sở, ngành, địa 

phương, đơn vị có 

liên quan 

 

33 

Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi và Hội thi bơi, lặn, 

cứu đuối “Chương trình phổ cập bơi, phòng chống tai nạn 

đuối nước trẻ em” tỉnh An Giang năm 2023 

Kế hoạch 
Sở 

VHTTDL 

Các Sở, ngành, địa 

phương, đơn vị có 

liên quan 
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34 

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết bổ sung nguồn vốn ủy thác “Chương trình cho vay hỗ 

trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm năm 2023 - 

2025” 

Tờ trình 
Sở 

LĐTBXH 
  

35 

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết bãi bỏ Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 19 

tháng 7 năm 2018 quy định định mức các khoản đóng góp và 

chế độ hỗ trợ miễn, giảm chi phí cai nghiện ma túy bắt buộc 

tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh An Giang 

Tờ trình 
Sở 

LĐTBXH 
  

36 Kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 Kế hoạch 
Sở 

LĐTBXH 
  

37 

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 

27/7/2023)  

Quyết định 
Sở 

LĐTBXH 
  

38 

Quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện một số nội dung 

trong Kế hoạch tổ chức các hoạt động  kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh- Liệt sĩ 

Quyết định 
Sở 

LĐTBXH 
  

39 

Nâng cao công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ tại xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2023 - 

2027 

Đề án Sở Nội vụ   

40 
Kế hoạch đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên 

tỉnh An Giang năm 2023 
Kế hoạch Sở Nội vụ 

Các Sở, Ban ngành 

liên quan, Tỉnh đoàn, 

UBND cấp huyện 
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41 

Công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài 

lòng người dân (SIPAS) năm 2022 đối với cấp Sở, UBND cấp 

huyện 

Quyết định  Sở Nội vụ 
Các đơn vị có liên 

quan 
 

42 
Lập hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận các xã 

An Toàn khu thuộc huyện Tri Tôn 
Tờ trình Sở Nội vụ 

Các Sở, ban ngành 

liên quan, UBND  

huyện Tri Tôn 

 

43 
Thực hiện rà soát, kiện toàn nguồn nhân lực làm công tác 

PBGDPL 
Quyết định Sở Tư pháp 

Sở, ban ngành, đoàn 

thể tỉnh  
 

44 Kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quyết định  Sở Tư pháp 
Sở, ban ngành, đoàn 

thể tỉnh 
 

45 
Báo cáo Sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường 

của Nhà nước 
Báo cáo Sở Tư pháp 

Sở, ban ngành tỉnh, 

UBND cấp huyện 
 

46 
Đề án quảng bá, xúc tiến sản phẩm chủ lực tỉnh An Giang 

giai đoạn 2023-2025 
Quyết định 

Trung tâm 

Xúc tiến 

Thương mại 

và Đầu tư 

Các đơn vị liên quan  

47 
Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang 
Quyết định 

Ban Quản 

lý Khu kinh 

tế 

Các đơn vị có liên 

quan 
 

48 

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết thủ tục 

hành chính về đất đai trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu (đối 

với quỹ đất đã được UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh. 

Quyết định 

Ban Quản 

lý Khu kinh 

tế 

Các đơn vị liên quan  
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49 
Kế hoạch khai quật khảo cổ di tích Gò Cây Tung, di tích Hố thờ 

An Lợi 
Kế  hoạch 

BQL Di tích 

Văn hóa Óc 

Eo 

Sở VHTTDL; UBND 

huyện Tịnh Biên, 

huyện Tri Tôn 

 

50 Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác phòng chống khủng bố  Kế hoạch Công an tỉnh 

Ban Chỉ đạo, các 

thành viên Ban Chỉ 

đạo và sở, ban, ngành, 

địa phương 

 

51 

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 297/KH-UBND 

ngày 17/8/2022 về việc tăng cường giải pháp phòng, chống 

tội phạm sử dựng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh An Giang 

06 tháng đầu năm 2023 

Báo cáo Công an tỉnh 
Các sở, ban, ngành và 

địa phương 
 

52 

Kế hoạch tổ chức mitting hưởng ứng Tháng hành động, 

chống ma tuý (26/6), Ngày Quốc tế phòng, chống ma tuý và 

Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý 
Kế hoạch Công an tỉnh 

Các sở, ban, ngành và 

địa phương 
 

53 
Kế hoạch công tác “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc” năm 2023 
Kế hoạch Công an tỉnh 

Công an các đơn vị, 

địa phương 
 

54 
Đề án xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về 

an ninh, trật tự và văn minh đô thị 
Đề án Công an tỉnh 

Các sở, ban, ngành, 

đoàn thể cấp tỉnh và 

địa phương 

 

55 

Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa 

cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn 

tỉnh An Giang 

Quyết định Công an tỉnh 

Các sở, ban, ngành, 

đoàn thể cấp tỉnh và 

địa phương 
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* CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ III/2023 

STT  NỘI DUNG 
TÊN LOẠI 

VĂN BẢN 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN PHỐI 

HỢP 
GHI CHÚ 

NỘI DUNG TRÌNH UBND TỈNH; UBND TỈNH XEM XÉT TRÌNH TỈNH ỦY, BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VÀ HĐND TỈNH 

01 
Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, 

phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 
Báo cáo Sở KHĐT Các đơn vị liên quan BC TU 

02 Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2023 Kế hoạch Sở KHĐT Các đơn vị liên quan  

03 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024 Kế hoạch Sở KHĐT Các đơn vị liên quan  

04 
Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ thu, chi ngân sách 3 tháng cuối năm 2023 
Báo cáo  

Sở Tài 

chính 
Các đơn vị liên quan BC TU 

05 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

06/2017/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang ban hành Quy định về tổ chức quản lý, kinh 

doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh 

tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang 

Quyết định 
Sở Công 

Thương 

Sở, ban ngành và các 

đơn vị liên quan khác 
 

06 
Kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang 
Kế hoạch 

Sở 

NN&PTNT 

Sở ngành và địa 

phương có liên quan 
Trình TU 

07 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

06/2022/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất 

lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An 

Giang 

Quyết định 
Sở Xây 

dựng 
Các đơn vị liên quan  
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08 

Triển khai Tiểu dự án 1 và 2 thuộc Quyết định 2620/QĐ-

UBND ngày 27/10/2022 của UBND Tỉnh An Giang về Ban 

hành Kế hoạch thực hiện tổng thể Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 

từ năm 2021 đến năm 2025 

Kế hoạch Sở TTTT Ban dân tộc  

09 Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 Chỉ thị Sở GDĐT Các đơn vị liên quan  

10 Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2023 Kế hoạch Sở GDĐT Các đơn vị liên quan  

11 
Tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức 

Thắng (20/8/1888 – 20/8/2023) 
Kế hoạch 

Sở 

VHTTDL 

Các sở, ngành, đơn vị 

có liên quan 
 

12 
Tổ chức Tọa đàm "Bảo vệ và phát huy di sản Đờn ca tài tử 

tỉnh An Giang, hiện trạng và phương hướng đến 2030" 
Kế hoạch 

Sở 

VHTTDL 
  

13 

Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 

135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 

20/8/2023) 

Kế hoạch 

Sở 

VHTTDL Các Sở, ngành, đơn vị 

có liên quan 
 

14 
Tổ chức Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An 

Giang (ATV) lần thứ 28 năm 2023 
Kế hoạch 

Sở 

VHTTDL 

Các Sở, ngành, địa 

phương, đơn vị có 

liên quan 

 

15 
Kế hoạch Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, 

ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 
Kế hoạch 

Sở 

LĐTBXH 

Các Sở, ngành, địa 

phương, đơn vị có 

liên quan 
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16 

Trình UBND tỉnh về chủ trương cho phép thành lập Hội Bảo 

vệ quyền trẻ em ghép vào Hội Bảo trợ Người tàn tật - Trẻ mồ 

côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang 

Quyết định 
Sở 

LĐTBXH 

Các Sở, ngành, địa 

phương, đơn vị có 

liên quan 

 

17 
Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác Bình đẳng 

giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh năm 2023 
Quyết định  

Sở 

LĐTBXH 

Các Sở, ngành, địa 

phương, đơn vị có 

liên quan 

 

18 
Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác trẻ em năm 

2023 
Quyết định  

Sở 

LĐTBXH 

Các Sở, ngành, địa 

phương, đơn vị có 

liên quan 

 

19 

Tổ chức hội nghị tổng kết kết quả hợp tác 06 tháng đầu năm 

2023 giữa tỉnh An Giang và tỉnh Kandal; giữa tỉnh An Giang 

và tỉnh Takeo 

Kế hoạch 
Sở Ngoại 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
 

20 

Tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” để khuyến khích hòa 

giải viên ngày càng năng động, sáng tạo góp phần hiệu quả 

trong hoạt động hòa giải ở cơ sở 

Văn bản 

phê duyệt 

chủ trương 

tổ chức Hội 

thi 

Sở Tư pháp 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh; 

UBND cấp huyện 

 

21 
Khai trương và vận hành Cổng thông tin du lịch thông minh 

Checkiin An Giang 
Kế hoạch  

Trung Tâm 

Xúc tiến 

Thương mại 

và Đầu tư  

Sở TTTT và các đơn 

vị liên quan 
 

22 

Ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với 

các hộ dân tại Dự án Nhà ở công nhân khu công nghiệp Bình 

Hòa 

Quyết định 

Ban Quản 

lý Khu kinh 

tế 

Các đơn vị liên quan  
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23 

Kế hoạch triển khai kế hoạch hợp tác nghiên cứu Văn hóa Óc 

Eo với Viện Nghiên cứu di sản văn hóa Daehan, Viện Nghiên 

cứu di sản văn hóa Joseon (Hàn Quốc) 

Kế hoạch 

BQL Di tích 

Văn hóa Óc 

Eo 

Sở VHTTDL; Sở 

Ngoại vụ; UBND 

huyện Thoại  Sơn 

 

24 
Kế hoạch triển lãm chuyên đề tại di tích và Nhà trưng bày 

Văn hóa Óc Eo 
Kế hoạch 

BQL Di tích 

Văn hóa Óc 

Eo 

UBND huyện Thoại 

Sơn 
 

25 
Công văn chấn chỉnh công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên 

địa bàn tỉnh 
Công văn Công an tỉnh 

Các sở, ban, ngành và 

địa phương 
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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ IV/2023 

STT  NỘI DUNG 
TÊN LOẠI 

VĂN BẢN 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN PHỐI 

HỢP 
GHI CHÚ 

I. NỘI DUNG TRÌNH HĐND, THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

01 
Báo cáo tình hình hình kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch  

phát triển kinh tế - xã hội  năm 2024. 
Báo cáo Sở KHĐT Các đơn vị liên quan 

Trình TU và 

HĐND tỉnh 

02 
Báo cáo đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. 
Báo cáo Sở KHĐT Các đơn vị liên quan BC TU 

03 

Báo cáo sơ kết thực hiện Đề án án lựa chọn, hoàn thiện, nhân 

rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương 

trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ 

Báo cáo Sở KHĐT Các đơn vị liên quan  

04 

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-

CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 

Báo cáo Sở KHĐT Các đơn vị liên quan  

05 

Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung 

phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn 

ngân sách địa phương 

Tờ trình và 

Văn bản 

triển khai 

Sở KHĐT Các đơn vị liên quan 
Trình 

HĐND tỉnh 

06 

Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết kế 

hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa 

phương 

Tờ trình và 

Văn bản 

triển khai 

Sở KHĐT Các đơn vị liên quan 
Trình 

HĐND tỉnh 
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07 
Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết kế 

hoạch vốn đầu tư công năm 2024 các CTMTQG 

Tờ trình và 

Văn bản 

triển khai 

Sở KHĐT Các đơn vị liên quan 
Trình 

HĐND tỉnh 

08 
Sơ kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa 

tỉnh Tuyên Quang và tỉnh An Giang giai đoạn 2022-2025 
Báo cáo  Sở KHĐT Các đơn vị liên quan  

09 
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 

2023 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2024. 
Báo cáo 

Sở Tài 

chính 

Các đơn vị có liên 

quan 

Trình TU, 

HĐND tỉnh  

10 

Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh về phê 

chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang 

năm 2022.  

Tờ trình và 

văn bản 

triển khai 

Sở Tài 

chính 

Các đơn vị có liên 

quan 

Trình TU, 

HĐND tỉnh  

11 

Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh về phê 

chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi 

ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh 

An Giang năm 2024.  

Tờ trình và 

văn bản 

triển khai 

Sở Tài 

chính 

Các đơn vị có liên 

quan 

Trình TU, 

HĐND tỉnh  

12 
Tờ trình ban hành Nghị quyết về Tổng mức vay, kế hoạch 

vay, trả nợ của Ngân sách tỉnh An Giang năm 2024 

Tờ trình và 

văn bản 

triển khai 

Sở Tài 

chính 

Các đơn vị có liên 

quan 

Trình TU, 

HĐND tỉnh  

13 
Quyết định Quy định Bảng giá tính thuế Tài nguyên năm 

2024 trên địa bàn tỉnh An Giang.  
Quyết định 

Sở Tài 

chính 

Các đơn vị có liên 

quan 
 

14 
Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 

2024 trên địa bàn tỉnh An Giang. 
Quyết định 

Sở Tài 

chính 

Các đơn vị có liên 

quan 
 

15 Xây dựng Chương trình hành động thay thế Chương trình 

hành động số 485/Ctr-UBND ngày 04/08/2021 của UBND 

Chương 

trình hành 

động 

Sở Công 

Thương 

Sở, ban ngành và các 

đơn vị liên quan khác 
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tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch 116-KH/TU ngày 

13/07/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.  

16 Trình HĐND tỉnh phê duyệt thủ tục thu phí cây đầu dòng Nghị quyết 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Sở ban ngành tỉnh, 

UBND cấp huyện 
 

17 

Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị 

trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách 

hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được 

phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh An Giang 

Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Sở ban ngành tỉnh, 

UBND cấp huyện 
 

18 Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang Quyết định  

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Sở KHĐT, Sở Xây 

dựng, Sở TNMT, Sở 

Tư pháp 

 

19 
Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An 

Giang 
Quyết định 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các Sở, ban  ngành; 

UBND cấp huyện 
 

20 
Ban hành đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên 

địa bàn tỉnh An Giang 
Quyết định 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các Sở, ban  ngành; 

UBND cấp huyện 
 

21 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết hủy bỏ danh mục dự án có thu 

hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2021 đã được HĐND 

tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020  

Tờ trình 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các Sở, ban  ngành; 

UBND cấp huyện 
 

22 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết danh mục dự án có thu hồi đất và 

dự án sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 

năm 2024 

Tờ trình 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các Sở, ban  ngành; 

UBND cấp huyện 
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23 

Ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 42/2013/QĐ-

UBND ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh An Giang về việc 

ban hành Quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang 

Quyết định 

Sở Giao 

thông vận 

tải 

Các đơn vị liên quan  

24 

Tờ trình ban hành Nghị quyết điều chỉnh Chương trình phát 

triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 và định hướng 

đến năm 2030 theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai 

đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Tờ trình 
Sở Xây 

dựng 
Các đơn vị liên quan  

25 
Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá an toàn công trình trên 

địa bàn tỉnh An Giang. 
Kế hoạch 

Sở Xây 

dựng 
Các đơn vị liên quan  

26 Kế hoạch phát triển hạ tầng số tỉnh An Giang đến năm 2025 Kế hoạch Sở TTTT 

Các doanh nghiệp 

viễn thông; Các đơn 

vị có liên quan 

 

27 
Xây dựng 01 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu đề 

nghị đưa vào Danh mục phi vật thể Quốc gia 
Hồ sơ 

Sở 

VHTTDL 

UBND cấp huyện có 

liên quan 
 

28 
Tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình hành động số 300/CTr-

UBND ngày 04/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Kế hoạch 

Sở 

VHTTDL 

Văn phòng UBND 

tỉnh, các Sở ban 

ngành và đơn vị liên 

quan 

 

29 

Tổ chức Hội nghị Tổng kết cụm Liên kết hợp tác phát triển 

du lịch các tỉnh, thành phía Tây vùng đồng bằng sông Cửu 

Long 

Kế hoạch 

Sở 

VHTTDL 
Các tỉnh, thành phố 

liên kết trong cụm 
 

30 Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cai nghiện ma túy 

Tờ trình và 

Nghị quyết 

Sở 

LĐTBXH 
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tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Nghị quyết số 

05/2020/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2020 quy định chế 

độ hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai 

nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang). 

31 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 

2024 
Kế hoạch Sở Nội vụ 

Các đơn vị có liên 

quan 
 

32 

Giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà 

nước; phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và 

hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024 

Tờ trình và 

Quyết định  
Sở Nội vụ 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

Trình 

HĐND tỉnh 

33 
Ban hành Quy chế hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An 

Giang 
Quyết định  Sở Nội vụ UBND cấp huyện  

34 Báo cáo công tác đối ngoại năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 Báo cáo 
Sở Ngoại 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
 

35 
Báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 

2023 
Báo cáo Sở Tư pháp 

Sở, ban ngành tỉnh, 

UBND cấp huyện 
 

36 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 

năm 2023 trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm thông qua tổng kết 

tình hình thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo 

hoạt động đi vào chiều sâu, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm 

vụ trọng tâm của các ngành, địa phương. 

Kế hoạch, 

văn bản 

hướng dẫn 

triển khai 

Sở Tư pháp 
Sở, ban ngành tỉnh, 

UBND cấp huyện 
 

37 
Quyết định ban hành quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến 

thương mại 
Quyết định 

TTXTTMĐ

T 
Các đơn vị liên quan  
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38 Tổ chức Họp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam Kế hoạch 
TTXTTMĐ

T 
Các đơn vị liên quan  

39 
Quyết định ban hành danh mục các hoạt động xúc tiến thương 

mại, đầu tư và du lịch năm 2024 
Quyết định 

TTXTTMĐ

T 
Các đơn vị liên quan  

40 

Kế hoạch triển khai Kế hoạch lập hồ sơ đề cử Khu di tích 

khảo cổ Óc Eo – Ba Thê, trình UNESCO công nhận là di sản 

thế giới 

Kế  hoạch 

BQL Di tích 

Văn hóa Óc 

Eo 

Viên Hàn Lâm 

KHXH Việt Nam 
 

41 

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg 

ngày 07/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 

án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm rửa 

tiền và tài trợ khủng bố” 

Kế hoạch Công an tỉnh 
Các sở, ban, ngành và 

địa phương 
 

42 

Kế hoạch triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực 

hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị 

về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm 

an ninh kinh tế (ANKT) trong điều kiện phát triển kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tết quốc 

tế” 

Kế hoạch Công an tỉnh 
Các sở, ban, ngành và 

địa phương 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 192/QĐ-UBND An Giang, ngày 23 tháng 02 năm 2023 

 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực  

Thú ythuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp  

và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 

2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-BNN-TY ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh 

vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 

38/TTr-SNNPTNT ngày 17 tháng 02 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thú y thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang. 

 Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

- Bãi bỏ các thủ tục hành chính số 2, 3, 4, 5 Mục 1; thủ tục hành chính số 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 Mục 3 phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 

13/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới 
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ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc 

thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh An Giang. 

- Bổ sung danh mục thủ tục hành chính mới ban hành của cấp tỉnh vào thực hiện tiếp 

nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Bổ sung danh mục thủ tục hành chính mới ban hành của cấp huyện vào thực hiện 

tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 Nguyễn Thanh Bình 

 



DANH MỤC 
Thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thú y 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 
 

 

1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

Stt Tên thủ tục hành chính 
Lĩnh 

vực 
Cơ quan thực hiện 

A Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật Thú y 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y) 

2 Cấp lại Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật Thú y 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y) 

3 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Thú y 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y) 

4 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Thú y 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y) 
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2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ 

Stt Mã TTHC 

Tên thủ tục hành chính được 

thay thế 

Tên thủ tục 

hành chính 

thay thế 

Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế 
Cơ quan thực hiện 

A Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 1.003781.000.00.00.H01 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh động vật trên cạn 

(Cấp Tỉnh) 

Cấp Giấy 

chứng nhận 

cơ sở an toàn 

dịch bệnh 

động vật 

Thông tư số 

24/2022/TTBNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định về cơ sở, vùng an toàn dịch 

bệnh động vật 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y) 
2 1.005327.000.00.00.H01 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh động vật thủy sản 

(đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, 

cơ sở sản xuất thủy sản giống) 

3 1.003810.000.00.00.H01 
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh động vật trên cạn 

Cấp lại Giấy 

chứng nhận 

cơ sở an toàn 

dịch bệnh 

động vật 

Thông tư số 

24/2022/TTBNNPTNT ngày 

30/12/2022 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y) 

4 1.003612.000.00.00.H01 
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh động vật thủy sản 

5 1.002239.000.00.00.H01 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh động vật (trên cạn 

và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy 

chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra 

bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại 

cơ sở đã được chứng nhận an toàn 

hoặc do không thực hiện giám sát, 

lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong 

quá trình duy trì điều kiện cơ sở 

sau khi được chứng nhận 
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3. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

việc bãi bỏ thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

A Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 1.003619.000.00.00.H01 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động 

vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá 

lại 

Thông tư số 14/2016/TTBNNPTNT 

ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

2 1.003598.000.00.00.H01 
Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật (trên cạn hoặc thủy sản) 

Thông tư số 

14/2016/TTBNNPTNT ngày 

02/6/2016 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

3 1.003589.000.00.00.H01 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động 

vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội 

dung chứng nhận 

Thông tư số 14/2016/TTBNNPTNT 

ngày 02/6/2016 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

4 1.003577.000.00.00.H01 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động 

vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội 

dung chứng nhận 

Thông tư số 14/2016/TTBNNPTNT 

ngày 02/6/2016 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

5 1.003781.000.00.00.H01 
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động 

vật trên cạn (Cấp Tỉnh) 

Thông tư số 24/2022/TTBNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch 

bệnh động vật 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

6 1.002239.000.00.00.H01 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy 

chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát 

Thông tư số 24/2022/TTBNNPTNT 

ngày 30/12/2022 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
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Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định  

việc bãi bỏ thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an 

toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu 

đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện 

cơ sở sau khi được chứng nhận 

7 1.005327.000.00.00.H01 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động 

vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ 

sở sản xuất thủy sản giống) 

Thông tư số 24/2022/TTBNNPTNT 

ngày 30/12/2022 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

8 1.003612.000.00.00.H01 
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật thủy sản 

Thông tư số 24/2022/TTBNNPTNT 

ngày 30/12/2022 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
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